
1 020700 Trần Bình An 05/09/2009
2 620007 Đàm Hải An 29/07/2009
3 620030 Nguyễn Lê Diệu Anh 28/04/2009
4 020703 Nguyễn Minh Anh 05/09/2009
5 620037 Trần Nguyễn Phương Anh 01/01/2009
6 020538 Lưu Ngọc Bảo Anh 16/05/2009
7 620029 Hồ Quỳnh Anh 27/12/2009
8 620048 Hà Nguyên Anh 02/04/2009
9 620046 Nguyễn Tiến Anh 16/04/2009
10 620039 Trần Nguyễn Lan Anh 23/12/2009
11 620052 Trần Tuấn Anh 16/11/2009
12 620050 Nguyễn Hoàng Anh 01/04/2009
13 620051 Nguyễn Công Tuấn Anh 06/01/2009
14 620059 Hoàng Anh 11/03/2009
15 620075 Phan Gia Bảo 23/01/2009
16 620084 Trần Ngọc Bảo 11/03/2009
17 620080 Phạm Gia Bảo 08/09/2009
18 020248 Từ Như Gia Bảo 31/05/2009
19 020246 Trịnh Thị Ngọc Bảo 07/11/2009
20 020027 Nguyễn Danh Gia Bảo 28/11/2009
21 020406 Arul Nguyễn Bảo An 20/10/2009
22 620101 Phạm Minh Cần 22/08/2009
23 620105 Phạm Hoàng Bảo Châu 02/11/2009
24 020043 Nguyễn Hoàng Phương Chi 12/09/2009
25 620113 Trần Lưu Phương Chi 06/11/2009
26 620119 Phạm Tấn Cường 17/02/2009
27 620158 Bùi Hoàng Đăng 23/05/2009
28 020267 Trần Bảo Đăng 14/06/2009
29 620122 Trần Hoàng Danh 26/05/2009
30 620316 Đỗ Đăng Khoa 15/12/2009
31 620174 Phan Minh Đức 18/04/2009
32 620181 Hoàng Minh Đức 05/10/2009
33 620180 Lý Minh Đức 25/07/2009
34 620177 Nguyễn Thanh Đức 04/08/2009
35 620137 Nguyễn Trí Dũng 16/04/2009
36 620140 Nguyễn Quang Dũng 19/10/2009
37 020982 Nguyễn Tiến Dũng 18/11/2009
38 020051 Lê Nhật Dương 07/09/2009
39 020564 Lê Quốc Duy 03/07/2009
40 020049 Đào Duy Duy 02/06/2009

STT SBD Họ và tên Ngày sinh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

Ngày 15-07-2024



41 620147 Nguyễn Lê Bảo Duy 09/08/2009
42 620190 Bùi Phan Thanh Hà 30/10/2009
43 620191 Nguyễn Lê Khánh Hà 11/10/2009
44 620194 Mai Phúc Hải 06/04/2009
45 620195 Nguyễn Công Hải 25/04/2009
46 020813 Bùi Phạm Gia Hân 11/08/2009
47 020067 Hàn Gia Hân 05/02/2009
48 620207 Ngô Huỳnh Gia Hân 19/12/2009
49 620219 Nguyễn Trần Mỹ Hằng 22/10/2009
50 020436 Hồ Gia Hiếu 13/05/2009
51 020280 Nguyễn Văn Hòa 24/02/2009
52 020590 Lê Thị Thu Hoài 03/03/2009
53 020072 Vũ Hoàn 28/11/2009
54 620253 Nguyễn Trần Hùng 11/11/2009
55 620263 Lâm Quốc Hưng 02/11/2009
56 020597 Hoàng Quốc Huy 07/05/2009
57 620274 Nguyễn Hoàng Quốc Huy 10/12/2008
58 020076 Nguyễn Lê Khánh Huy 03/05/2009
59 620270 Nguyễn Gia Huy 25/11/2009
60 620273 Đoàn Nhật Huy 19/08/2009
61 620300 Đặng Nguyên Khang 27/11/2009
62 620304 Trần Văn Khanh 20/05/2009
63 620311 Nguyễn Đình Bảo Khánh 06/08/2009
64 620310 Đỗ Quốc Khánh 01/01/2009
65 620319 Nguyễn Anh Khoa 23/07/2009
66 620323 Phạm Vũ Duy Khoa 05/10/2009
67 620315 Nguyễn Anh Khoa 15/09/2009
68 020450 Nguyễn Bảo Khoa 20/03/2009
69 020729 Nguyễn Minh Khôi 02/01/2009
70 620332 Trần Bá Khôi 27/04/2009
71 620333 Lâm Đăng Khôi 26/01/2009
72 620336 Vũ Ngọc Phương Khuyên 05/06/2009
73 020998 Trần Trọng Kiên 05/07/2009
74 620362 Lê Thùy Hải Linh 19/05/2009
75 620367 Hoàng Ngọc Khánh Linh 16/03/2009
76 620395 Phạm Cẩm Ly 03/09/2009
77 620403 Trần Lê Trúc Mai 23/11/2009
78 620407 Phan Tuệ Mẫn 21/12/2009
79 620410 Lê Đức Mạnh 25/12/2009
80 620420 Châu Kiến Minh 15/10/2009
81 020313 Lê Công Nhật Minh 11/07/2009
82 021007 Phan Hồng Quang Minh 21/04/2009
83 620419 Nguyễn Tấn Nhật Minh 25/04/2009
84 620435 Trịnh Trà My 21/06/2009
85 620450 Vương Thành Nam 31/12/2009
86 020739 Trần Hoàng Kim Ngân 13/10/2009
87 620476 Dương Khánh Ngọc 27/05/2009
88 620484 Lý Diễm Ngọc 30/01/2009
89 620490 Đỗ Bảo Ngọc 27/04/2009
90 020128 Trần Hoàng Thiên Ngọc 28/01/2009



91 620508 Châu Thanh Nguyên 08/02/2009
92 620502 Nguyễn Thị Xuân Nguyên 27/07/2009
93 020326 Nguyễn Minh Nguyên 12/02/2009
94 020481 Nguyễn Chấn Nguyên 17/12/2009
95 620505 Phan Hồ Bảo Nguyên 08/05/2009
96 620245 Nguyễn Khải Hoàng 12/05/2009
97 620519 Đinh Thiện Nhân 05/07/2009
98 020328 Trần Quốc Nhân 10/09/2009
99 620520 Mai Thành Nhân 28/02/2009
100 020329 Lê Ngọc Nhân 16/09/2009
101 620517 Phạm Nguyễn Thiện Nhân 12/02/2009
102 620527 Nguyễn Hoàng Minh Nhật 05/01/2009
103 620549 Trần Quốc Hoàng Nhi 30/09/2009
104 020486 Đào Phương Nhi 08/08/2009
105 620542 Huỳnh Vũ Xuân Nhi 25/11/2009
106 020144 Trần Cao Ngọc Nhi 14/04/2009
107 620558 Nguyễn Dương Khánh Nhiên 03/09/2009
108 020150 Nguyễn Ngọc Bảo Như 17/11/2009
109 620563 Trần Nguyễn Bảo Như 31/01/2009
110 620582 Tô Huy Phát 02/08/2009
111 020154 Nguyễn Trần Tiến Phát 12/11/2009
112 620584 Trần Đức Phát 02/11/2009
113 020155 Hồ Nhất Phong 31/01/2009
114 620600 Nguyễn Ngọc Phú 17/08/2009
115 021019 Đoàn Gia Phúc 30/07/2009
116 620609 Trương Hoàng Phúc 07/01/2009
117 620619 Trần Ngọc Xuân Phương 04/05/2009
118 620639 Thái Minh Quý 26/08/2009
119 620645 Phan Ngọc Quyền 01/03/2009
120 020658 Vũ Hạ Quỳnh 10/03/2009
121 020872 Phạm Hứa Như Quỳnh 06/11/2009
122 620656 Lê Tuệ San 07/07/2009
123 620663 Đỗ Thụy Vĩnh Tâm 26/12/2009
124 620688 Nguyễn Hoàng Phú Thành 16/11/2009
125 620685 Đinh Khang Thành 20/02/2009
126 020665 Vũ Lê Phương Thảo 08/05/2009
127 620692 Trần Lê Phương Thảo 21/11/2009
128 620705 Lê Nguyễn Vy Thảo 20/04/2009
129 620700 Nguyễn Thị Thanh Thảo 26/06/2009
130 020178 Nguyễn Thu Thảo 04/10/2009
131 020368 Trần Mậu Thiên 01/11/2009
132 620713 Vũ Chí Thiện 21/12/2009
133 020185 Lê Thị Anh Thư 05/07/2009
134 020373 Nguyễn Ngọc Anh Thư 25/10/2009
135 020512 Trần Anh Thư 05/04/2009
136 020374 Nguyễn Đỗ Khuê Thư 25/04/2009
137 020376 Đỗ Hoàng Anh Thư 02/03/2009
138 020192 Nguyễn Trần Huyền Thương 27/04/2009
139 620750 Bùi Quỳnh Thương 06/04/2009
140 020184 Nguyễn Thị Minh Thuỳ 01/01/2009



141 020668 Nguyễn Phương Thùy 12/01/2009
142 620759 Lã Hoàng Minh Thy 05/02/2009
143 620766 Nguyễn Nhi Cẩm Tiên 28/09/2009
144 620768 Hồ Sỹ Tiến 13/10/2009
145 620772 Trần Chí Tín 31/03/2009
146 620788 Nguyễn Bảo Trân 07/11/2009
147 620789 Phí Nguyễn Chân Trân 20/09/2009
148 620794 Trần Ngọc Phương Trang 07/10/2009
149 620795 Hoàng Đinh Huyền Trang 03/06/2009
150 020683 Huỳnh Đức Trọng 23/08/2009
151 020208 Nguyễn Thanh Trúc 12/04/2009
152 020387 Đoàn Ngọc Trường 23/06/2009
153 620832 Lê Quang Tùng 29/05/2009
154 020391 Đoàn Thị Thanh Tuyền 17/09/2009
155 020211 Nguyễn Minh Uy 17/11/2009
156 620854 Phùng Khả Viễn 28/04/2009
157 620858 Hoàng Trần Quốc Việt 21/03/2009
158 020216 Phạm Ngọc Thảo Vy 11/01/2009
159 620866 Bùi Lương Thảo Vy 24/11/2009
160 620884 Trần Vũ Như Ý 29/12/2009

Danh sách này có 160 thí sinh



Điểm 
T.Anh

Điểm 
Văn

Điểm 
Toán

TH & THCS Nguyễn Khuyến Thành phố Buôn Ma Thuột 6 8 5.5 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 5.75 6.75 3.5 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 6.5 7.5 7 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 5.75 7.5 6.75 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 6 8 5.75 0.0
THCS Tân Lợi Thành phố Buôn Ma Thuột 5.5 7 6.25 0.0
TH, THCS VÀ THPT VICTORY Thành phố Buôn Ma Thuột 6 5.42 5.5 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 6.25 6 5.25 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 4.75 6.25 5.5 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 4.75 6.5 7.75 0.0
THCS Phạm Hồng Thái Thành phố Buôn Ma Thuột 5 6.25 7.25 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 4 5.75 7.5 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 5 5.75 6 0.0
THCS Nguyễn Chí Thanh Thành phố Buôn Ma Thuột 5 6.25 4.5 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 7.75 6 5.75 1.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 7.5 5.75 6.5 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 6.25 5.25 7.5 0.0
THCS Phan Chu Trinh Thành phố Buôn Ma Thuột 8.75 6.75 8.5 0.0
THCS Nguyễn Chí Thanh Thành phố Buôn Ma Thuột 9.25 6.5 8 0.0
THCS Phan Chu Trinh Thành phố Buôn Ma Thuột 7.5 6.5 8 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 8.25 8 7 1.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 5.25 8 6 0.0
TH, THCS VÀ THPT VICTORY Thành phố Buôn Ma Thuột 6.5 6.75 6 0.0
THCS Lương Thế Vinh Thành phố Buôn Ma Thuột 9 7.75 6.75 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 7.25 6 6 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 6 8 7.5 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 8 7.5 8.5 0.0
THCS Phan Chu Trinh Thành phố Buôn Ma Thuột 7.5 6.5 7.75 0.0
TH, THCS VÀ THPT HOÀNG VIỆT Thành phố Buôn Ma Thuột 7 7.25 7.25 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 6 6.5 5.25 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 8 5.25 6.5 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 5.75 7 7.25 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 5.5 7.25 6.5 0.0
Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tây Nguyên Thành phố Buôn Ma Thuột 5.5 6.75 4.5 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 4.5 7 5.5 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 5.5 6.5 4.75 0.0
THCS Phan Chu Trinh Thành phố Buôn Ma Thuột 8.25 8 7 0.0
THCS Tân Lợi Thành phố Buôn Ma Thuột 7 7.5 4.5 0.0
THCS Tân Lợi Thành phố Buôn Ma Thuột 6.75 8.5 5.75 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 8.5 5.5 7.75 0.0

Quận/huyện trường THCS

Điểm các môn thi
Điểm 
ƯT

Trường THCS

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUY
( Chưa nộp hồ sơ)

Điểm chuẩn: 15.75



THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 6 6.25 5.75 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 5 6.5 6.25 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 4.5 6 5.25 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 7.75 5.5 5.25 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 5 6 5.75 0.0
TH, THCS VÀ THPT HOÀNG VIỆT Thành phố Buôn Ma Thuột 5.75 8.25 5.5 0.0
THCS Phan Chu Trinh Thành phố Buôn Ma Thuột 8.75 8 5.75 1.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 6 6.25 5.5 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 6 5.5 6.25 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 7.25 6.5 8 0.0
THCS Phan Chu Trinh Thành phố Buôn Ma Thuột 6.25 7.5 8.75 0.0
THCS Tân Lợi Thành phố Buôn Ma Thuột 8.5 8.25 6.25 0.0
THCS Tân Lợi Thành phố Buôn Ma Thuột 8.5 6.75 6.25 0.0
THCS Trưng Vương Thành phố Buôn Ma Thuột 8.5 7 8.5 0.0
THCS Phan Chu Trinh Thành phố Buôn Ma Thuột 7.25 6.75 3.5 1.0
THCS Phạm Văn Đồng Huyện Cư Jút 6 8.58 6.5 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 6 6.25 6.75 0.0
TH, THCS VÀ THPT VICTORY Thành phố Buôn Ma Thuột 5.5 7 6.25 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 6.5 6 6 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 5.25 6.25 7 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 5.25 6.25 6.75 0.0
Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tây Nguyên Thành phố Buôn Ma Thuột 8.5 6 7 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 5.25 6.75 6.5 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 7.5 5.5 7.75 0.0
THCS Tân Lợi Thành phố Buôn Ma Thuột 6.75 7.75 7 0.0
THCS Tân Lợi Thành phố Buôn Ma Thuột 8.75 5 5.5 0.0
THCS Lương Thế Vinh Thành phố Buôn Ma Thuột 5.25 7.25 7.25 0.0
THCS Lương Thế Vinh Thành phố Buôn Ma Thuột 4.25 7.25 8 0.0
THCS Tân Lợi Thành phố Buôn Ma Thuột 7.5 7.75 5.75 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 4.5 6.5 6.5 0.0
THCS Phan Chu Trinh Thành phố Buôn Ma Thuột 7.25 6.25 5.5 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 5.5 6.5 6.5 0.0
THCS Phạm Hồng Thái Thành phố Buôn Ma Thuột 7.5 5.5 5.75 0.0
THCS Tân Lợi Thành phố Buôn Ma Thuột 9 7.5 3.5 0.0
THCS Lương Thế Vinh Thành phố Buôn Ma Thuột 5.5 8 5.25 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 6.5 6.5 5.5 0.0
THCS Trần Bình Trọng Thành phố Buôn Ma Thuột 5.5 6.42 7.5 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 6.5 5.75 6.25 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 6 5.75 6.25 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 6.75 6.25 7.5 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 6.75 6.5 5.75 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 5.75 5.75 5.75 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 6.5 6.5 5.25 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 7 7.75 5.5 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 6.75 4.5 6.75 0.0
THCS PHAN BỘI CHÂU Thành phố Buôn Ma Thuột 6.5 7.5 6.75 0.0
THCS Tân Lợi Thành phố Buôn Ma Thuột 8 7.75 7 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 7.25 6.25 7 0.0
THCS Trần Bình Trọng Thành phố Buôn Ma Thuột 4.75 7.75 7.25 0.0
THCS Phạm Hồng Thái Thành phố Buôn Ma Thuột 8.25 7 6.5 0.0



THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 5 6.75 8 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 6.5 7.25 4.25 0.0
THCS Phan Chu Trinh Thành phố Buôn Ma Thuột 7.25 7.75 8 0.0
THCS Phan Chu Trinh Thành phố Buôn Ma Thuột 8.75 6.25 5.75 1.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 7.25 6.75 7 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 6.75 6.75 7.5 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 8.25 6.5 7.5 0.0
Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tây Nguyên Thành phố Buôn Ma Thuột 6.75 6.75 7.5 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 6.25 7.5 7.25 0.0
THCS Phan Chu Trinh Thành phố Buôn Ma Thuột 5.5 7.5 8.5 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 6.25 6.5 5.75 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 9.5 6 4.5 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 8.5 7.75 7 0.0
THCS Tân Lợi Thành phố Buôn Ma Thuột 7.25 7.75 5.5 0.0
TH, THCS VÀ THPT VICTORY Thành phố Buôn Ma Thuột 2.75 7 6 0.0
THCS Lương Thế Vinh Thành phố Buôn Ma Thuột 9 7.5 6.75 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 6.5 7.5 5.5 1.0
THCS Phan Chu Trinh Thành phố Buôn Ma Thuột 9.5 8.42 6.25 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 7.5 7.5 5.25 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 9 7.75 7.5 0.0
THCS Phan Chu Trinh Thành phố Buôn Ma Thuột 8.75 8.5 5.75 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 7.5 6.5 6.75 0.0
THCS Phan Chu Trinh Thành phố Buôn Ma Thuột 9.5 8.5 7.5 0.0
THCS Tân Lợi Thành phố Buôn Ma Thuột 5.75 6.25 4 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 7 6 7.5 1.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 5.25 7.75 6 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 7 6.25 5 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 6.5 6 5.75 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 6 4.5 6.75 0.0
TH, THCS VÀ THPT HOÀNG VIỆT Thành phố Buôn Ma Thuột 7 7.5 7.5 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 7.75 7.5 7 0.0
THCS Tân Lợi Thành phố Buôn Ma Thuột 6 6 6.25 0.0
THCS Tân Lợi Thành phố Buôn Ma Thuột 6.75 6.5 7.5 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 6 7.5 4.5 0.0
THCS Tân Lợi Thành phố Buôn Ma Thuột 6 3.5 7 0.0
THCS Tân Lợi Thành phố Buôn Ma Thuột 7.25 9 6.75 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 7.5 7.5 7.25 0.0
THCS Đoàn Thị Điểm Thành phố Buôn Ma Thuột 5 7 7.5 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 4.75 7.75 4.5 0.0
THCS Phan Chu Trinh Thành phố Buôn Ma Thuột 8.25 8.5 5.5 0.0
THCS Phan Chu Trinh Thành phố Buôn Ma Thuột 5.75 8.75 6.5 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 5.5 7.5 7.25 0.0
TH, THCS VÀ THPT VICTORY Thành phố Buôn Ma Thuột 7.5 8.58 4.25 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 6.5 5.5 7.5 0.0
THCS Tân Lợi Thành phố Buôn Ma Thuột 5.25 5.75 5.5 0.0
THCS Phan Chu Trinh Thành phố Buôn Ma Thuột 8.5 8.25 8 0.0
THCS Lương Thế Vinh Thành phố Buôn Ma Thuột 6 7.75 4.75 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 9 8.75 7.75 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 5.5 7 7.75 1.0
TH, THCS VÀ THPT VICTORY Thành phố Buôn Ma Thuột 9 8.17 6.25 0.0



THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 6 7.5 7.75 1.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 4.75 5.5 6.25 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 3.25 8 7 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 8 6.25 4.75 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 8 5.75 7 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 7.75 6.25 6.5 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 7.5 8 6.5 0.0
TH, THCS VÀ THPT VICTORY Thành phố Buôn Ma Thuột 7.25 5.5 7.5 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 5.5 6 5 1.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 8.25 5.5 7.25 0.0
THCS Lương Thế Vinh Thành phố Buôn Ma Thuột 9 8.5 5.5 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 5.5 7.25 7.5 1.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 5.5 6 6.25 0.0
THCS Phan Chu Trinh Thành phố Buôn Ma Thuột 9 9 8.5 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 8.75 7.25 6.5 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 5.5 5 5.25 1.0
THCS Tân Lợi Thành phố Buôn Ma Thuột 5 6.25 8.5 0.0
THCS Phan Chu Trinh Thành phố Buôn Ma Thuột 7.25 9.25 6 0.0
THCS Lương Thế Vinh Thành phố Buôn Ma Thuột 6.5 7.75 8.5 0.0
THCS và THPT Đông Du Thành phố Buôn Ma Thuột 6.75 6 7.25 0.0



Ký nhận

NV1 NV2 NV3

19.50
16.00
21.00
20.00
19.75
18.75
16.92
17.50
16.50
19.00
18.50
17.25
16.75
15.75
20.50
19.75
19.00
24.00
23.75
22.00
24.25
19.25
19.25
23.50
19.25
21.50
24.00
21.75
21.50
17.75
19.75
20.00
19.25
16.75
17.00
16.75
23.25
19.00
21.00
21.75

Ghi chú
Tổng 
điểm

Tổ hợp đăng ký

SĐT liên lạc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN



18.00
17.75
15.75
18.50
16.75
19.50
23.50
17.75
17.75
21.75
22.50
23.00
21.50
24.00
18.50
21.08
19.00
18.75
18.50
18.50
18.25
21.50
18.50
20.75
21.50
19.25
19.75
19.50
21.00
17.50
19.00
18.50
18.75
20.00
18.75
18.50
19.42
18.50
18.00
20.50
19.00
17.25
18.25
20.25
18.00
20.75
22.75
20.50
19.75
21.75



19.75
18.00
23.00
21.75
21.00
21.00
22.25
21.00
21.00
21.50
18.50
20.00
23.25
20.50
15.75
23.25
20.50
24.17
20.25
24.25
23.00
20.75
25.25
16.00
21.50
19.00
18.25
18.25
17.25
22.00
22.25
18.25
20.75
18.00
16.50
23.00
22.25
19.50
17.00
22.25
21.00
20.25
20.33
19.50
16.50
24.75
18.50
25.50
21.25
23.42



22.25
16.50
18.25
19.00
20.75
20.50
22.00
20.25
17.50
21.00
23.00
21.25
17.75
26.50
22.50
16.75
19.75
22.50
22.75
20.00

 BMT, ngày 15 tháng 7 năm 2024
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


